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1. Tập thể: 

 

STT  
1 Thái 
2 -  
3 í - ệ  
4  
5 - ệ  
6 -  
7 ể - ố  

2. Cá nhân: 
 

 
STT tính 

(Ông/ 
bà) 

 
 

 
 

1 Ông Hà   
2 Ông  Phó Hiệ ở  
3 Bà Thanh Tâm Phó Hiệ ở  
4 Ông àn Phó Hiệ ở  
5 Bà ính ở  
6 Bà   
7 Ông  Giáo  
8 Ông Đà   
9 Bà   

10 Bà   
11 Bà ền  
12 Ông Hoàng An Dinh ở  
13 Bà  ó  
14 Ông   
15 Ông   
16 Ông   
17 Bà   
18 Ông   
19 Ông Hà Huy Tú  
20 Bà   
21 Ông   

22 Ông ệp ở í - ệ
 

23 Bà  ó í - ệ
Thái 

24 Bà Thương  



25 Ông ành  
26 Bà   
27 Ông ành  
28 Bà   
29 Ông ền  
30 Bà   

31 Bà  ở - 
Thái 

32 Bà  ó - 
Thái 

33 Bà   
34 Bà ủy  
35 Bà ều Oanh  
36 Bà Hà   
37 Bà  ở  
38 Bà  ó  
39 Ông à  
40 Bà ài  
41 Bà Sương  
42 Bà   
43 Ông   
44 Bà   

45 Bà  ở - nông nghiệ
 

46 Bà  ó - ệ
 

47 Bà   
48 Bà   
49 Bà   
50 Ông   
51 Bà  ở -  
52 Bà   
53 Bà ệu  
54 Bà Hoàng Ngô Tố Linh  
55 Ông   
56 Bà   
57 Bà  Thái 
58 Ông   
59 Bà   

60 Ông  ở ể - ố
 

61 Ông àn ó ể - ố
 

62 Ông   
63 Ông   
64 Ông ài ở ó  
65 Bà  phó ó  
66 Bà   



67 Bà ệu  
68 Bà   
69 Ông   
70 Ông   
71 Bà   
72 Bà  ệ  
73 Ông Hà  ệ  
74 Ông Bùi Quang Trung ệ  

Danh sách có ể và 74 cá nhân. 


